CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:
1. Khái quát về dự án:

1.1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Vĩnh Lại, Thành phố Hải Phòng (Đoạn từ đường 392 đến đê sông Đĩnh Đào).


1.2. Tên Chủ đầu tư: UBND xã Vĩnh Lại
1.3. Nguồn vốn: Ngân sách xã, ngân sách cấp trên hỗ trợ và các nguồn vốn hỗ trợ hợp pháp khác
1.4. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026-2027.


1.5. Địa điểm xây dựng: Xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng.
1.6. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

1.7. Quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế chủ yếu:


1.7.1. Phạm vi thực hiện: Phạm vi cải tạo, nâng cấp có điểm đầu tuyến tại vị trí Km0+00m giao với đường 392, điểm cuối tuyến tại vị trí Km2+496,89m giao với đê sông Đĩnh Đào. Chiều dài đoạn tuyến được cải tạo là 2496,89m.


1.7.2. Quy mô đầu tư: Đoạn tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV-ĐB (theo TCVN 4054:2005); thiết kế tốc độ Vtk=40Km/h, Mặt đường cấp cao A1, cường độ mặt đường tổi thiểu yêu cầu: Eyc >=133 Mpa.


1.7.3. Giải pháp thiết kế


a. Bình đồ, hướng tuyến: Phương án tuyến phù hợp với Quy hoạch của xã Vĩnh Lại nhằm đảm bảo quy hoạch chung và phù hợp với Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án của UBND xã Vĩnh Lại; khu vực đầu và cuối tuyến thiết kế vuốt nối vào mặt đưỡng cũ.

b. Trắc dọc: Đảm bảo yếu tố kỹ thuật, kết nối êm thuận và an toàn với hệ thống hạ tầng trong khu vực. Căn cứ theo số liệu khảo sát địa hình, số liệu điều tra thủy văn, và cao độ hiện có của các hộ dân trong khu vực nên lựa chọn cao độ thiết kế tim đường các đoạn tuyến cụ thể như sau : Cao độ thiết kế tim đường từ  +1.75m đến +2.95m, dốc dọc đoạn tuyến từ 0,00% đến 0,90% ( để phù hợp với cao độ hiện có của khu dân cư xung quanh dự án). Cao độ trung bình tim tuyến là +2.35m. Đoạn đầu tuyến vuốt nối với đường hiện trạng cho đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đoạn cuối tuyến kết nối đê sông Đĩnh Đào cho đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

c. Trắc ngang: Mặt đường rộng 7,0m. Dốc mặt đường 2 mái, i=2,0%. Dốc lề đường, i=4% hướng ra ngoài. Taluy mái đắp 1/1; mái đào 1/1.

d. Kết cấu mặt đường từ trên xuống như sau:


* Đoạn từ đường 392 đến Ngã tư Bưu điện Ninh Hòa (cũ) từ cọc D2 đến cọc D21: Mặt đường Bê tông nhựa (Chiều dài L=1627,16m)

- Trên mặt đường mở rộng: 




+ Bê tông nhựa chặt C16 dày 7cm




+ Tưới thấm bám mặt đường, tiêu chuẩn 1,0kg/m2

+ Lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 18cm




+ Lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 30cm




+ Lớp đất đồi đầm K98 dày 50cm




+ Lớp đất đồi đầm K95

- Trên mặt đường cũ:




+ Bê tông nhựa chặt C16 dày 7cm




+ Tưới thấm bám mặt đường, tiêu chuẩn 1,0kg/m2

+ Lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 18cm




+ Bù vênh mặt đường bằng cấp phối đá dăm loại 1


* Đoạn từ Ngã tư Bưu điện Ninh Hòa (cũ) đến cuối tuyến ( từ cọc 2 đến cọc D1 và từ cọc D21A đến cọc 124): Mặt đường Bê tông xi măng (Chiều dài L=869,73m)

- Trên mặt đường mở rộng: 




+ Bê tông xi măng mác 300 đá 2x4 dày 20cm




+ Lót 01 lớp nilong

+ Lớp cấp phối đá dăm loại 1 dày 12cm

+ Lớp cấp phối đá dăm loại 2 dày 18cm




+ Lớp đất đồi đầm K98 dày 50cm




+ Lớp đất đồi đầm K95

- Trên mặt đường cũ:




+ Bê tông xi măng mác 300 đá 2x4 dày 20cm




+ Bù vênh mặt đường  cũ bằng BTXM mác 300 đá 2x4

* Lưu ý : Với đất đồi đầm chặt K95, K98 các bên cần làm thí nghiệm để xác định hệ số chuyển đổi từ đất rời sang đất đắp cho phù hợp với nguồn vật liệu, biện pháp thi công của nhà thầu trước khi triển khai thi công để làm cơ sở để nghiệm thu, thanh toán theo quy định.

e. Đào xử lý nền đường: 

- Phạm vi khuôn đường: Một số đoạn qua mương trũng, ao tiến hành vét bùn dày 0,5m, đoạn qua vườn vét hữu cơ dày 0,3m và thay bằng đất đồi đầm K95.

- Phạm vi lề đường, mái taluy: Một số đoạn qua mương trũng, ao tiến hành vét bùn dày 0.5m, đoạn qua vườn vét hữu cơ dày 0,3m và thay bằng đất đầm K90.

f. Công trình phòng hộ:

- Đắp đất lề+taluy bằng đất đầm K90;

- Một số đoạn khi mở rộng nền đường sẽ lấn vào mương hiện trạng tiến hành gia cố nền đường bằng tường kè BTCT, chiều dài tường kè L=1630,20m.  Móng tường kè bằng BTCT mác 250 đá 2x4, đệm đá 2x4 dày 10cm, gia cố móng tường kè bằng cọc tre dài 2,5m, mật độ 25 cọc/m2. Thân tường kè bằng BTCT mác 250 đá 2x4. Cứ 30m để 01 khe lún, chèn bao tải tẩm nhựa đường giữa các khe lún. Bố trí ống nhựa PVC D48 thoát nước, khoảng cách 3m/ống;

- Một số đoạn khi mở rộng nền đường sẽ lấn vào ruộng tiến hành gia cố nền đường bằng tường kè gạch xây, chiều dài tường kè L=195,90m.  Móng tường kè bằng gạch xây, vữa xi măng mác 75, đệm đá 2x4 dày 10cm, gia cố móng tường kè bằng cọc tre dài 2,5m, mật độ 25 cọc/m2. Thân tường kè bằng gạch xây, vữa xi măng mác 75. Trát tường kè dày 2cm, vữa xi măng mác75.

(Chi tiết xem trên bình đồ tuyến)

* Vị trí đổ đất thải tại đằng sau sân vận động Ứng Hòe, cự ly cách công trình khoảng 2km.

g. Hệ thống an toàn giao thông:

- Sơn vạch kẻ tim đường và 02 mép đường xe chạy. Tại vị trí ngã ba, ngã tư bố trí sơn gờ giảm tốc, cắm biển báo hiệu để đảm bảo an toàn giao thông.

+ Vạch 1.3 phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều, màu vàng, dạng vạch đơn, nét đứt.

+ Vạch 1.2 phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều, màu vàng, dạng vạch đơn, nét liền.

+ Vạch giới hạn mép ngoài phần đường xe chạy. Vạch 3.1a màu trắng, nét liền. Vạch 3.1b màu trắng, nét đứt.

- Sơn vạch kẻ đường, cọc tiêu, gờ giảm tốc, biển báo hiệu theo QCVN 41:2024/BGTVT. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ.

(Chi tiết xem trên bình đồ tuyến)

h. Rãnh thoát nước:

- Đoạn qua khu dân cư bố trí rãnh thoát nước B500, chiều dài rãnh L=1458,00m (trong đó có 1359,0m rãnh nằm sát mặt đường và 99,00m rãnh nằm dưới lòng đường). Móng rãnh bằng BTXM mác 200 đá 2x4 dày 15cm, đệm đá 2x4 dày 10cm. Tường rãnh xây gạch bê tông vữa xi măng mác 75. Trát tường+láng nền dày 2cm vữa xi măng mác 75. Mũ rãnh bằng BTXM mác 250 đá 1x2. Tấm đan rãnh bằng BTCT mác 250 đá 1x2, kích thước 0,94*0,5*0,15m. Riêng phần rãnh dưới lòng đường bê tông tấm đan sẽ được đổ trực tiếp dày 20cm cùng với mặt đường.

- Xây cơi tường mương hiện trạng bên phải tuyến, chiều dài L=46,11m. Tường mương được xây bằng gạch BT M100 VXM mác 75+Trát VXM mác 75 dày 2cm.

i. Cải tạo một số cống ngang đường:

- Nối dài cống tròn D400 tại các cọc 32, cọc 37, cọc 44. Móng cống bằng cấu kiện BTCT đúc sẵn, đặt 03 đế cống/1đoạn cống, đệm đá 2x4 dày 10cm, gia cố móng cống bằng cọc tre dài 2,5m, mật độ 25 cọc/m2. Cống bằng cấu kiện BTCT đúc sẵn;

- Nối dài cống tròn D600 tại cọc 96. Móng cống bằng cấu kiện BTCT đúc sẵn, đặt 02 đế cống/1đoạn cống, đệm đá 2x4 dày 10cm, gia cố móng cống bằng cọc tre dài 2,5m, mật độ 25 cọc/m2. Cống tròn bằng cấu kiện BTCT đúc sẵn;

- Nối dài cống tròn D800 tại cọc 107. Móng cống bằng cấu kiện BTCT đúc sẵn, đặt 03 đế cống/1đoạn cống, đệm đá 2x4 dày 10cm, gia cố móng cống bằng cọc tre dài 2,5m, mật độ 25 cọc/m2. Cống tròn bằng cấu kiện BTCT đúc sẵn;

- Nối dài cống tròn D800 tại cọc 123. Móng cống bằng cấu kiện BTCT đúc sẵn, đặt 03 đế cống/1đoạn cống, đệm đá 2x4 dày 10cm, gia cố móng cống bằng cọc tre dài 2,5m, mật độ 25 cọc/m2. Cống tròn bằng cấu kiện BTCT đúc sẵn;

- Nối dài cống tròn D1000 tại cọc TD29. Móng cống bằng cấu kiện BTCT đúc sẵn, đặt 03 đế cống/1đoạn cống, đệm đá 2x4 dày 10cm, gia cố móng cống bằng cọc tre dài 2,5m, mật độ 25 cọc/m2. Cống tròn bằng cấu kiện BTCT đúc sẵn;

- Làm mới rãnh B500 qua đường tại các cọc D19+1,67m; cọc P25; cọc D26; cọc D30+1,67m; cọc D32. Móng rãnh bằng BTXM mác 200 đá 2x4 dày 15cm, đệm đá 2x4 dày 10cm. Tường rãnh xây gạch bê tông vữa xi măng mác 75. Trát tường+láng nền dày 2cm vữa xi măng mác 75. Mũ rãnh bằng BTXM mác 250 đá 1x2. Tấm đan rãnh bằng BTCT mác 250 đá 1x2, kích thước 0,94*0,5*0,15m.

k. Cấp nước sinh hoạt và hệ thống thông tin liên lạc:

Hiện tại một số đoạn tuyến đã có hệ thống cấp nước sinh hoạt và hệ thống thông tin liên lạc phục vụ cho nhà dân hai bên tuyến. Khi thi công xây dựng công trình nếu có vị trí đường ống nằm vào nền đường thì chủ đầu tư phối kết hợp với đơn vị liên quan để tổ chức di chuyển.

l. Cấp điện sinh hoạt:

Hiện tại một số đoạn tuyến đã có hệ thống cấp điện sinh hoạt cho dân cư xung quanh. Khi thi công xây dựng công trình một số cột điện phải di chuyển thì chủ đầu tư phối kết hợp với đơn vị liên quan để tổ chức di chuyển.

m. Bồi thường, giải phóng mặt bằng

Toàn bộ đất thuộc phạm vi dự án được UBND xã cam kết vận động nhân dân trong xã hiến đất để thực hiện dự án nên phần chi phí bồi thường, hỗ trợ về đất đề nghị không tính trong tổng mức đầu tư của dự án.

(chi tiết theo hồ sơ thiết kế kèm theo E-HSMT)

2. Khái quát về gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 10: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 450 ngày; thời gian thực hiện các nghĩa vụ khác được quy định cụ thể trong hợp đồng.

3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu

- Nhằm chọn được nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của chủ đầu tư để thực hiện giám sát thi công xây dựng trên cơ sở cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và phù hợp với các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành.
II. Phạm vi công việc:
1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu:
1.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu

Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện tất cả các công việc giám sát thi công xây dựng theo đúng quy định hiện hành từ khi ký hợp đồng đến khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng như sau:
+ Tổ chức giám sát chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng công trình;

+ Tổ chức đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ của công trình;

+ Tổ chức lập định mức, đơn giá xây dựng công trình;

+ Tổ chức kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình theo yêu cầu của Chủ đầu tư (nếu có);

+ Tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán vốn ;

+ Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình;

+ Các công việc liên quan đến công tác khởi công, khánh thành, tuyên truyền quảng cáo;

+ Tổ chức thực hiện lập dự toán phát sinh của các gói thầu (nếu có);

+ Tổ chức thẩm tra thiết kế, dự toán thay đổi, bổ sung của dự án;

+ Tổ chức thực hiện một số công việc quản lý khác theo quy định của pháp luật.

Nhà thầu bảo đảm giám sát thi công xây dựng đúng thiết kế, với chất lượng cao, khối lượng đầy đủ và chính xác, đúng tiến độ đã được duyệt; đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ; quản lý dự án phù hợp với các quy định của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về xây dựng.


2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu tư vấn:

Nội dung công việc của nhà thầu tư vấn phải tiến hành thực hiện trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn bao gồm nhưng không giới hạn phạm vi công việc quy định tại khoản 1 nêu trên và các công việc cụ thể như sau:

- Xem xét, kiểm tra tiến độ do các nhà thầu khác lập và hiệu chỉnh, lập lại tiến độ thực hiện dự án (nếu cần thiết) nhưng phải phù hợp với tổng tiến độ (tiến độ tổng thể) và các mốc quan trọng đã được duyệt;



- Theo dõi, đánh giá và báo cáo mức độ hoàn thành tiến độ của các nhà thầu;

- Báo cáo các khiếm khuyết, chậm trễ các công việc tiến độ thực hiện của các nhà thầu khác và yêu cầu các nhà thầu này có biện pháp khắc phục và có biện pháp xác thực nhằm hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết với Chủ đầu tư;

- Báo cáo tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư;

- Tư vấn giúp chủ đầu tư hệ thống hóa và kiểm soát tài liệu của dự án;

- Giúp Chủ đầu tư kiểm tra, điều hành tiến độ và chất lượng của thiết kế theo đúng hợp đồng thiết kế xây dựng công trình đã ký;

- Giúp Chủ đầu tư xem xét, kiểm tra, kiểm soát việc lập, thực hiện kế hoạch thi công;

- Các công tác chuẩn bị công trường của các nhà thầu như: thi công các công trình tạm phục vụ thi công xây dựng công trình (văn phòng công trường; kho bãi tập phục vụ thi công; hệ thống điện, nước tạm phục vụ thi công; hệ thống đường tạm, hàng rào tạm phục vụ thi công …);

- Tiến độ thi công của các nhà thầu;

- Kế hoạch chất lượng công trình của nhà thầu;

- Kế hoạch cung ứng vật tư, thiết bị của các nhà thầu;

- Các kế hoạch khác phục vụ thi công công trình;

- Giúp Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, điều hành các nhà thầu, các nhà thầu tư vấn khác tham gia thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ;

- Xem xét, kiểm tra các tài liệu của các nhà thầu, các nhà tư vấn khác theo hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư;

- Xem xét, kiểm tra các báo cáo định kỳ (ngày, tuần, tháng) và các báo cáo khác của các nhà thầu;

- Tổ chức giám sát và điều hành các nhà thầu thực hiện các công việc của dự án;

- Kiểm tra kế hoạch và các điều kiện để tiến hành việc thí nghiệm, kiểm định, chạy thử, nghiệm thu và bàn giao;

- Giúp Chủ đầu tư và người sử dụng công trình nắm và hiểu rõ cơ chế vận hành và các thao tác cần thiết liên quan đến vận hành công trình;

- Kiểm tra, giám sát việc chuyển giao công nghệ của các nhà thầu (nếu có);

- Giúp Chủ đầu tư kiểm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán hợp đồng; Thanh toán, quyết toán vốn ;

- Các nhiệm vụ công việc khác thuộc trách nhiệm của tư vấn giám sát theo quy định.



3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: 



Ngay sau khi hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn được ký kết.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
- Sau 10 ngày kể từ khi ký hợp đồng đến ngày khởi công xây dựng công trình: Báo cáo hàng tháng trong đó phải nêu được các công việc đã thực hiện trong tháng của Tư vấn giám sát thi công và của các nhà thầu liên quan. Kế hoạch thực hiện của Tư vấn giám sát thi công và của các nhà thầu liên quan trong tháng kế tiếp. Phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ dự án.

- Trong quá trình thi công xây dựng công trình: Định kỳ hàng tuần/tháng Tư vấn giám sát thi công xây dựng phải tổ chức họp giao ban với các Nhà thầu liên quan trên công trường (có mời Chủ đầu tư/đại diện chủ đầu tư tham dự). Các cuộc họp yêu cầu phải do Tư vấn giám sát trưởng chủ trì cuộc họp, nội dung cuộc họp phải được lập thành biên bản để gửi cho Chủ đầu tư. Trong biên bản phải nêu được các công việc Tư vấn giám sát thi công xây dựng, các Nhà thầu liên quan đã thực hiện trong tuần và kế hoạch thực hiện trong tuần kế tiếp của Tư vấn giám sát thi công xây dựng, các Nhà thầu liên quan; phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình xây dựng ...

- Trước khi công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, Tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án phải có báo cáo tổng hợp công tác tư vấn của mình gửi Chủ đầu tư.

- Khi xảy ra các sự cố thì Tư vấn giám sát thi công xây dựng phải báo cáo ngay với người có trách nhiệm của Chủ đầu tư để cùng phối hợp giải quyết.

- Trường hợp đặc biệt, đột xuất thì Chủ đầu tư có thể yêu cầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng báo cáo về các lĩnh vực mà Chủ đầu tư cần Tư vấn giám sát thi công xây dựng cung cấp thông tin.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

- Tư vấn sẽ cung cấp nhân sự theo yêu cầu để thực hiện một cách đầy đủ những nghĩa vụ của mình đối với dự án này. Việc bố trí nhân sự theo tiến độ thời hạn để đảm bảo tiến độ tổng thể của dự án.

- Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu được nêu cụ thể tại mục 2, chương III - E-HSMT.

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
- Đàm phán, ký kết hợp đồng, theo dõi, giám sát việc thực hiện hợp đồng;

- Thay đổi hoặc yêu cầu tổ chức tư vấn thay đổi cán bộ Tư vấn giám sát trong trường hợp cán bộ Tư vấn giám sát không thực hiện đúng quy định;

- Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng tư vấn Tư vấn giám sát theo quy định của pháp luật.

- Chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn kể từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng bảo đảm tính hiệu quả, tính khả thi của dự án và tuân thủ các quy định của pháp luật. Chủ đầu tư có trách nhiệm lựa chọn và ký hợp đồng với tổ chức Tư vấn giám sát có đủ điều kiện năng lực tổ chức giám sát để giúp chủ đầu tư giám sát dự án. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi việc thực hiện hợp đồng của Tư vấn giám sát;

- Thông báo cho các bên liên quan về quyền và nghĩa vụ của đơn vị Tư vấn giám sát;

- Xử lý kịp thời những đề xuất của cán bộ tư vấn giám sát;

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã thoả thuận trong hợp đồng Tư vấn giám sát;

- Không được thông đồng hoặc dùng ảnh hưởng của mình để áp đặt làm sai lệch kết quả công tác Tư vấn giám sát;

- Lưu trữ kết quả công tác Tư vấn giám sát.

VI. Thuế VAT khi lập giá dự thầu:
Thuế VAT trong khi lập giá dự thầu là 10%.
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